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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy lạnh cho Phòng Đào tạo, Phòng Thông tin - Truyền thông, Phòng thí nghiệm Phân tích Trung tâm và Bộ môn Công nghệ Sinh học Phân từ và Môi trường tại cơ sở Đông Hòa, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15g00 ngày 20 tháng 7 năm 2026 đến trước 15g00 ngày 27 tháng 7 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
2.  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất từ năm 2025 trở về sau
3. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Hình thức: Bao gồm cung cấp, lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
6. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
7. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
8. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy lạnh treo tường 
	FTKB60ZVMV
	DAIKIN
	
	Việt Nam
	DAIKIN
	1/ Tính năng:
- Công suất: 2.5 HP (20.500 BTU)
- Công nghệ: Inverter tiết kiệm điện.
- Môi chất lạnh: Gas R-32
- Phạm vi làm lạnh: từ 30-40m2
- Bảo hành: 1 năm thiết bị, 5 năm máy nén
2/ Vật tư phụ:
- Ống đồng 6/12 kèm bảo ôn: 15m
- Dây điện nguồn Cadivi 3.0mm: 75m
- CB tổng 40A Panasonic: 1 cái
- CB 20A Panasonic: 2 cái
- Nẹp điện 3cm (dây điện): 20m
- Ống nước ngưng 27: 15m 
- Nhân công lắp đặt: 2 bộ
- Chi phí thuê dàn giáo: 1 gói
	bộ
	2   
	PHÒNG 2.4 NHÀ ĐIỀU HÀNH

	2
	Máy lạnh treo tường 
	FTKB50ZVMV
	DAIKIN
	
	Việt Nam
	DAIKIN
	1/ Tính năng:
- Công suất: 2.0 HP (18.100 BTU)
- Công nghệ: Inverter tiết kiệm điện.
- Môi chất lạnh: Gas R-32
- Phạm vi làm lạnh: từ 20-30m2
- Bảo hành: 1 năm thiết bị, 5 năm máy nén
2/ Vật tư phụ:
- Ống đồng 6/12 kèm bảo ôn: 12m
- Dây điện nguồn và tín hiệu Cadivi 1C-2.5mm: 65m
- Ke đỡ dàn nóng: 1 cặp
- Aptomat: 1 cái
- Nẹp điện 50x50mm (ống đồng): 5 cây
- Nẹp điện 3cm (dây điện): 5 cây
- Ống nước uPVC 21: 15m
- Nhân công lắp đặt: 1 bộ
	bộ
	1   
	PHÒNG A302


1/ Tính năng:

- Công suất: 2.0 HP (18.100 BTU)

- Công nghệ: Inverter tiết kiệm điện.

- Môi chất lạnh: Gas R-32

- Phạm vi làm lạnh: từ 20-30m2

- Bảo hành: 1 năm thiết bị, 5 năm máy nén

2/ Vật tư phụ:

- Ống đồng 6/12 kèm bảo ôn: 15m

- Dây điện nguồn và tín hiệu Cadivi 1C-2.5mm: 45m

- Nhân công tháo máy lạnh cũ: 1 bộ

	- Nhân công lắp đặt máy lạnh mới: 1 bộ
	bộ
	1   
	PHÒNG 3.10 NHÀ ĐIỀU HÀNH

	4
	Máy lạnh treo tường 
	FTKB50ZVMV
	DAIKIN
	
	Việt Nam
	DAIKIN
	1/ Tính năng:
- Công suất: 2.0 HP (18.100 BTU)
- Công nghệ: Inverter tiết kiệm điện.
- Môi chất lạnh: Gas R-32
- Phạm vi làm lạnh: từ 20-30m2
- Bảo hành: 1 năm thiết bị, 5 năm máy nén
2/ Vật tư phụ:
- Ống đồng 6/12 kèm bảo ôn: 5m
- Dây điện tín hiệu Cadivi 1C-2.5mm: 22m
- Ke đỡ dàn nóng: 1 cặp
- Nẹp điện 50x50mm (ống đồng): 1 cây
- Nẹp điện 3cm (dây điện): 5 cây
- Ống nước uPVC 21: 2m
- Nhân công lắp đặt: 1 bộ
	bộ
	1   
	PHÒNG A309

	5
	Máy lạnh treo tường 
	FTKB35ZVMV
	DAIKIN
	
	Việt Nam
	DAIKIN
	1/ Tính năng:
- Công suất: 1.5 HP (12.300 BTU)
- Công nghệ: Inverter tiết kiệm điện.
- Môi chất lạnh: Gas R-32
- Phạm vi làm lạnh: từ 15-20m2
- Bảo hành: 1 năm thiết bị, 5 năm máy nén
2/ Vật tư phụ:
- Ống đồng 6/10 kèm bảo ôn: 7 m
- Dây điện tín hiệu Cadivi 1C-2.5mm: 26m
- Ke đỡ dàn nóng: 1 cặp
- Nẹp điện 50x50mm (ống đồng): 1 cây
- Nẹp điện 3cm (dây điện): 5 cây
- Ống nước uPVC 21: 3m
- Nhân công lắp đặt: 1 bộ
	bộ
	1   
	PHÒNG A309

	6
	Máy lạnh treo tường 
	FTKB50ZVMV
	DAIKIN
	
	Việt Nam
	DAIKIN
	'1/ Tính năng:

- Công suất: 2.0 HP (18.100 BTU)

- Công nghệ: Inverter tiết kiệm điện.

- Môi chất lạnh: Gas R-32

- Phạm vi làm lạnh: từ 20-30m2

- Bảo hành: 1 năm thiết bị, 5 năm máy nén

2/ Vật tư phụ:

- Ống đồng Thái Lan 6/12 kèm bảo ôn: 18m

- Dây điện nguồn và tín hiệu Cadivi 1C-2.5mm: 75m

- CB tép 20A Panasonic: 1 cái

- Nẹp điện 3cm: 2 cây

- Ke đỡ dàn nóng:1 cặp

- Ống nước ngưng uPVC21: 5m

- Nhân công lắp đặt: 1 bộ
	Bộ
	1
	PHÒNG G101


(Thông tin đơn vị)
PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú
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	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


7

